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Thứ/ngày/buổi Tiết  
Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

22/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 58 HĐTN  

Tuyên truyền phòng tránh một số bệnh mùa 

Đông  
2  289 T.Việt Bài 100:  oi-  ây ( tiết 1 ) MC - BĐD 

3  290 T.Việt Bài 100:  oi-  ây ( tiết 2 ) MC - BĐD 

4  HDH Hoàn thành bài MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1   ĐSTV Vẽ theo chủ đề Tết và mùa xuân  

2   Âm nhạc Ôn tập bài hát: Xúc xắc xúc xẻ  

3   GDTC 

Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ 

thể. Bật nhảy về trước  
4      

3 

22/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 
 

1 291 T.Việt Bài 101:  ôi-  ơi ( tiết 1 ) MC - BĐD 

2  Mĩ thuật Bài 2: Màu sắc quanh em  
3 292 T.Việt Bài 101:  ôi-  ơi ( tiết 1 ) MC - BĐD 

4 56 Toán Các số 17, 18, 19, 20 (tiết 2) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 293 T.Việt Tập viết sau bài 100, 101 MC - BĐD 

2 20 Đạo đức Bài 9: Em với anh chị em trong gia đình (tiết 1) Máy chiếu 

3  HDH Hoàn thành bài MC – BĐD 

4     

4 

23/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 

1 294 T.Việt Bài 102:  ui-  ưi ( tiết 1 ) MC - BĐD 

2 295 T.Việt Bài 102:  ui-  ưi ( tiết 2 ) MC - BĐD 

3 57 Toán Luyện tập MC - BĐD 

4 39 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi ( tiết 2 ) MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1  HDH Hoàn thành bài MC – BĐD 

2  T.Anh  

 

3 59 HĐTN Em ươm cây xanh MC 

4    
 

5 

24/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 296 T.Việt Bài 103:  uôi-  ươi ( tiết 1 ) MC - BĐD 

2 297 T.Việt Bài 103:  uôi-  ươi ( tiết 2 ) MC - BĐD 

3 58 Toán Các số 10,20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 MC - BĐD 

4  HDH Phòng tránh TNTT do ngạt và tắc đường thở MC 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1  T.Anh   
2 298 T.Việt Tập viết sau bài 101, 102 MC - BĐD 

3  HDH Hoàn thành bài MC – BĐD 

4     

6 

25/1 

B
u
ổ
i 

sá
n
g
 1 299 T.Việt Bài 104: Kể chuyện Thổi bóng MC - BĐD 

2 300 T.Việt Bài 105 : Ôn tập MC - BĐD 

3  TC ÂN Ôn BH “Vào rừng hoa” – Âm thanh kì diệu  

4  GDTC 

Bài 15.Các hoạt động vận động phối hợp của cơ 

thể. Bật nhảy về trước  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 

1 40 TNXH Chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi (tiết 3) MC 

2  HDH Hoàn thành bài Bảng phụ 

3 60 HĐTN Chia sẻ với bạn về hoạt động em yêu thích MC 

4     ĐD: 27 lượt  

Kiểm tra nhận xét                                         Giang Biên, ngày 2 tháng 1 năm 2024 

                                                                                     Khối trưởng 

  

                                                                                      Vũ Thị Diệu Huyền 
 


